
STT MSSV HỌ & TÊN LÓT TÊN LỚP GHI CHÚ

1 1355010003 Đặng Ngọc Thuỳ Anh TN13DB01

2 1356010002 Bùi Đức Anh TN13DB01

3 1354010013 Nguyễn Hoàng Anh TN13DB01

4 1354032183 Lê Thanh Chí TN13DB01

5 1354040023 Phan Đổng Cơ TN13DB01

6 1354032186 Trần Ngọc Tuấn Cường TN13DB01

7 1354030023 Nguyễn Anh Đào TN13DB01

8 1354020025 Phạm Nguyễn Tam Điệp TN13DB01

9 1354030022 Phan Minh Dũng TN13DB01

10 1354032190 Bùi Nguyễn Phước Duy TN13DB01

11 1354032193 Phạm Công Duy TN13DB01

12 1354040040 Nguyễn Thị Hà TN13DB01

13 1354022164 Nguyễn Thị Hà TN13DB01

14 1354032214 Nguyễn Tấn Hải TN13DB01

15 1354032213 Lê Hoàng Hải TN13DB01

16 1354030045 Phùng Nhã Hân TN13DB01

17 1354030041 Phạm Bùi Diễm Hằng TN13DB01

18 1354032219 Trần Thị Thanh Hiền TN13DB01

19 1354032242 Phạm Thị Xuân Hương TN13DB01

20 1354030055 Nguyễn Hoàng Khanh TN13DB01

21 1354012462 Trần Bảo Khánh TN13DB01

22 1354030057 Nguyễn Đăng Khánh TN13DB01

23 1351010057 Đoàn Cao Thành Khánh TN13DB01

24 1354022174 Bùi Thị Thu Khuyên TN13DB01

25 1354030060 Nguyễn Thị Hồng Lan TN13DB01

26 1356010027 Phan Lương Mỹ Linh TN13DB01

27 1354032255 Đỗ Thị Thùy Linh TN13DB01

28 1354032409 Phạm Thị Thùy Ngân TN13DB01

29 1354032289 Nguyễn Thảo Nguyên TN13DB01

30 1354032288 Nguyễn Bình Nguyên TN13DB01

31 1354030088 Thái Thiện Nhân TN13DB01

32 1354030087 Lê Hoài Nhân TN13DB01

33 1354030094 Đinh Như Thiện Nữ TN13DB01

34 1354032300 Lâm Thanh Phong TN13DB01

35 1354050065 Bùi Quang Phúc TN13DB01

36 1354030099 Lâm Tiểu Phụng TN13DB01

37 1354030104 Nguyễn Thị Minh Phương TN13DB01

38 1354032313 Bằng Ngọc Xuân Quỳnh TN13DB01

39 1354050074 Lê Hà San TN13DB01

40 1354050076 Nguyễn Trường Sơn TN13DB01

41 1354030118 Phan Thị Mai Thi TN13DB01

42 1354030120 Hoàng Quốc Bảo Thịnh TN13DB01

43 1354030122 Phạm Hoàng Thịnh TN13DB01

44 1354030130 Huỳnh Phạm Minh Thư TN13DB01

45 1354032349 Nguyễn Thị Minh Thư TN13DB01

46 1354030133 Nguyễn Quỳnh Minh Thy TN13DB01

47 1354030141 Phạm Huyền Trinh TN13DB01

48 1354030143 Trần Cao Trọng TN13DB01
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49 1354050106 Lê Quang Quốc Trung TN13DB01

50 1354030150 Phan Nguyễn Khuê Tú TN13DB01

51 1354032390 Hoàng Thanh Tùng TN13DB01

52 1354052203 Trần Nguyễn Phương Uyên TN13DB01

53 1354032401 Phạm Hiếu Việt TN13DB01

54 1354032407 Nguyễn Thúy Vy TN13DB01


